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MÔN THI : KOR 372 (SC-SG) Học kì: Hè

Thời gian : 18h00 - 20/07/2026   -   Phòng thi 503  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29206758095 Nguyễn Thị Thúy An KOR 372 SC K29NHB

2 29206751237 Nguyễn Ngọc Nguyệt Anh KOR 372 SC K29NHB NỢ HP

3 29206757727 Cai Vũ Phương Anh KOR 372 SC K29NHB

4 29206758324 Phạm Thị Ngọc Ánh KOR 372 SC K29NHB

5 29206738023 Lê Thị Thái Bình KOR 372 SC K29NHB

6 29208222768 Hồ Thị Hà Diễm KOR 372 SC K29NHB

7 29206757902 Quảng Tạ Nhã Đoan KOR 372 SC K29NHB

8 29206757769 Nguyễn Kỳ Duyên KOR 372 SC K29NHB

9 29206700044 Trần Thị Hà Giang KOR 372 SC K29NHB

10 29206729273 Huỳnh Ngọc Thùy Giang KOR 372 SC K29NHB

11 29206754912 Lê Thị Minh Hằng KOR 372 SC K29NHB

12 29206734873 Nguyễn Thị Mỹ Hiếu KOR 372 SC K29NHB

13 29206757695 Lê Thị Xuân Hương KOR 372 SC K29NHB

14 29208162458 Võ Thị Quỳnh Hương KOR 372 SC K29NHB
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MÔN THI : KOR 372 (SC-SG) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Phiên Dịch 1 (Tiếng Hàn) * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 18h00 - 20/07/2026   -   Phòng thi 510/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29206755573 Lê Huỳnh Yến Loan KOR 372 SC K29NHB

2 29206737550 Hoàng Thị Mỹ Ly KOR 372 SC K29NHB

3 29208127417 Vũ Thị Vân Ly KOR 372 SC K29NHB

4 29206761694 Nguyễn Minh Lý KOR 372 SC K29NHB

5 29206964635 Phan Thị Thảo Nguyên KOR 372 SC K29NHB

6 29206741439 Nguyễn Thị Ái Nhi KOR 372 SC K29NHB

7 29206757684 Phan Yến Nhi KOR 372 SC K29NHB

8 29206762030 Trần Thị Tuyết Nhi KOR 372 SC K29NHB

9 29206723476 Phạm Trương Quỳnh Như KOR 372 SC K29NHB

10 29206762033 Ngô Thị Hồng Nhung KOR 372 SC K29NHB

11 29206744973 Hoàng Ngọc Nữ KOR 372 SC K29NHB

12 29206730033 Đoàn Thị Thu Sương KOR 372 SC K29NHB

13 29208149941 Đinh Thị Thảo Sương KOR 372 SC K29NHB

14 29206758094 Nguyễn Thị Bích Thu KOR 372 SC K29NHB
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MÔN THI : KOR 372 (SC-SG) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Phiên Dịch 1 (Tiếng Hàn) * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 18h00 - 20/07/2026   -   Phòng thi 510/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29206760236 Nguyễn Thị Minh Thư KOR 372 SC K29NHB

2 29206740085 Nguyễn Thanh Thương KOR 372 SC K29NHB

3 29206755507 Trịnh Hoài Thương KOR 372 SC K29NHB

4 29206757211 Ksor H' Thúy KOR 372 SC K29NHB

5 29206764859 Phùng Thị Quỳnh Tiên KOR 372 SC K29NHB

6 29206757765 Phạm Bảo Trân KOR 372 SC K29NHB

7 29204659670 Ngô Thị Thùy Trang KOR 372 SC K29NHB

8 29208163431 Trần Thị Huyền Trang KOR 372 SC K29NHB

9 29206737144 Hồ Hứa Nhã Vi KOR 372 SC K29NHB

10 28206752620 Nguyễn Ngọc Tường Vy KOR 372 SC K28NHB

11 29206755508 Dương Thảo Vy KOR 372 SC K29NHB

12 29204351491 Cao Thị Như Ý KOR 372 SC K29NHB

13 29208262096 Lê Thị Như Ý KOR 372 SC K29NHB

14 29216724865 Võ Lê Như Ý KOR 372 SC K29NHB
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MÔN THI : KOR 372 (SC-SG) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Phiên Dịch 1 (Tiếng Hàn) * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 18h00 - 20/07/2026   -   Phòng thi 510/3  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29206752340 Võ Thị Tuyết Yên KOR 372 SC K29NHB

2 29204634599 Nguyễn Thị Hồng Yến KOR 372 SC K29NHB

3 27203800912 Hà Băng Băng KOR 372 SG K28NHB NỢ HP

4 28206700567 Nguyễn Ngô Hạ Đan KOR 372 SG K28NHB

5 29204356454 Trần Thị Mỹ Duyên KOR 372 SG K29NHB

6 28206703211 Nguyễn Thị Hương Giang KOR 372 SG K28NHB

7 28204804190 Lê Bảo Hân KOR 372 SG K28NHB

8 28206706811 Nguyễn Lê Thúy Hiền KOR 372 SG K28NHB NỢ HP

9 28206704844 Lê Thị Ngọc Huyền KOR 372 SG K28NHB

10 27207125789 Nguyễn Hoàng Vân Linh KOR 372 SG K28NHB

11 29206727558 Trương Thị Vân Ly KOR 372 SG K29NHB

12 28206702043 Hồ Thị Thúy Ngọc KOR 372 SG K28NHB

13 29206755130 Nguyễn Ly Uyên Nhi KOR 372 SG K29NHB

14 27203831251 Lê Hồng Nhung KOR 372 SG K28NHB NỢ HP
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MÔN THI : KOR 372 (SC-SG) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Phiên Dịch 1 (Tiếng Hàn) * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 18h00 - 20/07/2026   -   Phòng thi 510/4  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28203680336 Nguyễn Thị Mỹ Phúc KOR 372 SG K29NHB NỢ HP

2 28206506937 Nguyễn Thị Thảo Quyên KOR 372 SG K28NHB

3 29206725012 Nguyễn Duy Như Quỳnh KOR 372 SG K29NHB

4 29206760287 Huỳnh Phan Trúc Quỳnh KOR 372 SG K29NHB

5 29207257451 Nguyễn Hà Thu Sương KOR 372 SG K29NHB

6 29206765556 Hoàng Thị Thu KOR 372 SG K29NHB

7 29206751570 Nguyễn Thị Út Thương KOR 372 SG K29NHB

8 28208101109 Huỳnh Thị Thùy Trang KOR 372 SG K28NHB

9 28204600267 Nguyễn Phương Trinh KOR 372 SG K28NHB

10 29206248194 Nguyễn Thị Ngọc Trinh KOR 372 SG K29NHB

11 29206731814 Thái Thị Thanh Trúc KOR 372 SG K29NHB

12 29206759211 Nguyễn Thị Thảo Uyên KOR 372 SG K29NHB

13 29204645546 Nguyễn Thị Mỹ Yến KOR 372 SG K29NHB
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